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ABSTRACT 

Different species in family Ampulariidae can be distinguished through the 

external shape and anatomy. The family Ampullariidae has an unequal 

sex ratio, with females present a higher proportion than males in the 

population. Male and female individuals develop separate sexes and the 

fertilization takes place in the female's sperm chamber after mating. 

Reproductive behavior of female snails is characterized by laying eggs in 

groups and attaching to holes in the soil, mud or on the trunks of aquatic 

plants and breeding. The Ampullariidae family lays eggs individually or 

in pairs when a pair of eggs exit the female reproductive tract through the 

oviparous organ, which is then ejected from the body and attached to the 

lower edge of the nest and through the oviparous organ and are laid in 

nests with several layers or only one layer depending on the spawning 

site. Eggs laid out are very soft, transparent, and after a while are 

calcified by a layer of calcium, the eggs become harder. The colors of 

eggs are different and depends on snail species. 

TÓM TẮT 

Giai đoạn trưởng thành có thể phân biệt được các loài ốc thuộc họ 

Ampullariidae qua hình dạng bên ngoài và qua giải phẫu. Họ 

Ampullariidae có tỷ lệ giới tính không đều và ốc cái chiếm tỷ lệ cao hơn 

ốc đực trong quần đàn. Ốc đực và ốc cái phát triển giới tính riêng biệt, 

sau khi bắt cặp giao phối thì quá trình thụ tinh diễn ra trong buồng chứa 

tinh của con cái. Tập tính sinh sản chung là ốc cái đẻ trứng thành từng 

đám bám vào hốc đất, bùn hay trên thân cây thực vật thủy sinh. Ốc cái đẻ 

từng trứng hoặc từng đôi trứng, khi một cặp trứng đi ra khỏi đường sinh 

dục cái qua cơ quan đẻ trứng, sau đó được đẩy ra khỏi cơ thể và gắn vào 

cạnh dưới của tổ trứng, tổ trứng có nhiều tầng hay chỉ một tầng tùy thuộc 

vào nơi đẻ. Trứng ốc mới đẻ rất mềm, thường trong suốt và sau một thời 

gian được vôi hóa bởi một lớp canxi hạt trứng sẽ trở nên cứng chắc hơn.  

Màu sắc hạt trứng cũng khác nhau tùy theo loài ốc. 

1. GIỚI  THIỆU 

Ngành động vật thân mềm là một trong những 

ngành rất đa dạng về mặt sinh học, có số lượng loài 

lớn nhất với 160.000 loài và được chia 8 lớp, trong 

đó lớp chân bụng (Gastropoda) là lớp lớn nhất với 

hơn 40.000 loài ốc (Joshi et al., 2017). Lớp động vật 

thân mềm chân bụng là lớp thích ứng cao nhất với 
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môi trường sống, trong đó có khoảng 3.500 loài ốc 

sống trong môi trường đất nước và cũng là ốc nước 

ngọt còn sống lớn nhất trên thế giới (Richard & 

Gary, 2003). Họ ốc Ampullariidae thuộc lớp chân 

bụng gồm những loài có kích thước, số lượng lớn 

nhất trong các loài ốc nước ngọt với hơn 150 loài và 

chúng phân bố rộng rãi theo các vĩ độ nhiệt đới 

(Dillon et al., 2006), cận nhiệt đới (Cowie et al., 

2015). Ở Việt Nam, họ ốc Ampullariidae có 5 loài 

thường sống ở ao, hồ và đồng ruộng vùng đồng 

bằng, trung du, miền núi (Thanh và ctv., 2003). Hầu 

hết các loài ốc trong họ Ampullariidae đẻ trứng trên 

nền đất, thích nơi có độ ẩm cao, sống hoạt động về 

đêm, vào mùa khô thì chúng ngủ hè trong đất và 

quay lại hoạt động vào mùa mưa (Mary & Oliver, 

1996). Thời gian thành thục và sinh sản là hai yếu tố 

quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản 

của động vật thủy sản (Roff, 1992). Thời gian thành 

thục sinh dục của lớp chân bụng, trong đó họ 

Ampullariidae bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi 

trường (nhiệt độ, ánh sáng, hàm lượng oxy hòa tan, 

thức ăn, dòng chảy và mùa vụ) kết hợp với yếu tố 

bên trong như di truyền, tuổi và kích thước 

(Goldman et al., 2004; Visser et al., 2010); kích 

thước và tuổi của con đực và con cái ngay cả trong 

cùng một loài là chủ yếu (Stearns & Koella, 1986). 

Bên cạnh đó, các yếu tố về môi trường, thức ăn và 

di truyền đều ảnh hưởng đến sự thay đổi tỷ lệ giới 

tính (Martín et al., 2001). Họ Ampullariidae có đặc 

điểm giới tính phân biệt giữa ốc đực và cái, ốc cái có 

kích thước lớn hơn so với ốc đực (Estebenet & 

Cazzaniga, 1998), kích thước sinh sản lần đầu của 

con đực cũng thường nhỏ hơn con cái (Chu, 2011; 

Bình & Thảo, 2017). Bài tổng quan này nhằm xác 

định: (1) đặc điểm giới tính, tỷ lệ giới tính; (2) quá 

trình giao phối và bắt cặp; (3) tìm hiểu tập tính sinh 

sản, mùa vụ sinh sản và điều kiện sinh thái sinh sản; 

(4) tìm hiểu kích thước thành thục; (5) tìm hiểu hình 

thái tổ trứng và (6) tìm hiểu quá trình phát triển phôi, 

từ đó cung cấp thông tin cần thiết cho hoạt động sản 

xuất giống một số loài thuộc họ Ampullariidae.  

2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA 

HỌ ỐC AMPULLARIIDAE 

2.1. Xác định giới tính và tỷ lệ giới tính 

2.1.1. Xác định giới tính 

Nghiên cứu của Ghesquiere (1998-2003) và Chu 

(2011) cho rằng ốc bươu vàng Pomacea 

canaliculata và ốc bươu đồng Pila polita ở giai đoạn 

ốc giống hay giai đoạn tiền trưởng thành rất khó 

phân biệt hình dạng bên ngoài, nhưng đến giai đoạn 

trưởng thành có thể phân biệt được thông qua hình 

dạng bên ngoài như: ốc bươu vàng Pomacea 

canaliculata (Hình 1A) và Pomacea diffusa (Hình 

1B) có thể phân biệt được thông qua vòng xoắn và 

mép ngoài miệng (Ghesquiere, 1998-2003). 

 
Hình 1. Đặc điểm phân biệt hình dạng bên ngoài của ốc bươu vàng (A) Pomacea canaliculata và (B) 

Pomacea diffusa  

(Nguồn: Ghesquiere, 2002) 

Nghiên cứu của Chu (2011) cho thấy ốc bươu 

đồng ở giai đoạn ốc con và giai đoạn tiền trưởng 

thành, hình thái bên ngoài tương đối giống nhau nên 

không thể phân biệt được giới tính qua màu sắc và 

hình dạng vỏ. Đối với giai đoạn trưởng thành và 

thành thục có thể phân biệt ốc đực và cái bằng hình 

dạng bên ngoài (Hình 2), nếu cùng tuổi thì ốc cái lớn 

hơn ốc đực, ốc cái có hai râu duỗi thẳng ra phía 

trước, trong khi ốc đực có 1 râu bên phải cuộn về 

bên trái (Bình, 2011; Chu, 2011). Hình dạng bên 

ngoài của ốc bươu đồng đực và cái được mô tả như 

sau: 
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 Hình 2. Phân biệt giới tính theo hình dạng bên ngoài, (A và C): Ốc đực, (B và D): Ốc cái, (1): Rãnh 

xoắn, (2): Vòng xoắn thứ tư và (3): Chóp ốc  

(Chu, 2011; Bình & Thảo, 2017) 

Trong lớp động vật thân mềm chân bụng 

(Gastropoda), các loài thuộc họ Ampullariidae có cơ 

quan giao phối, ở con đực cơ quan này nằm phía bên 

phải cạnh lớp vỏ, tuy nhiên ở giống Pomacea và 

Marisa các cơ quan giao phối đặc biệt phức tạp 

(Berthold, 1989). Có thể phân biệt giới tính của ốc 

bươu vàng Pomacea canaliculata đực và cái bằng 

phương pháp giải phẫu như sau: 

 

Hình 3. Cơ quan sinh sản của ốc,  (A): buồng trứng và ống dẫn trứng của ốc cái, (B): buồng tinh và 

ống dẫn tinh của ốc đực, (C): Gai giao cấu của ốc đực  

(Bình, 2011; Bình & Thảo, 2017) 

Cơ quan sinh sản cái: gồm có buồng trứng, ống 

dẫn trứng, dạ con (một cơ quan phức tạp bao gồm 

nơi chứa tinh, albumin, tuyến nang) và bao chứa 

trứng (Catalán et al., 2002). 

Bằng phương pháp giải phẫu có thể phân biệt ốc 

bươu đồng đực và cái dựa vào đặc điểm cơ quan sinh 

dục (Bình, 2011; Chu, 2011; Bình & Thảo, 2017) 

như sau: 

Cơ quan sinh sản đực: gồm có buồng tinh, ống 

dẫn tinh, túi chứa tinh và gai giao cấu, gai giao cấu 

trên cạnh lớp vỏ bên trong đó bao gồm ba tuyến là 

tuyến giữa, xa và bên ngoài (Gamarra-Luques et al., 

2006). Gai giao cấu nằm ở dưới mang ở góc xúc tu 

phải, gai giao cấu dài 10 - 30 mm, tuyến sinh dục 

(tuyến tinh) nhỏ màu trắng nằm cạnh ruột xoắn gần 

dạ dày, ống dẫn tinh nhỏ, màu trắng chạy qua tuyến 

gan - tụy và dưới trực tràng, đổ vào túi chứa tinh dẫn 

đến cơ quan giao phối (Hình 3 B, C). Cơ quan sinh 

dục cái: Có lỗ sinh dục nằm ở dưới mang ở góc xúc 

tu phải (đây là nơi ốc giao cấu và đẻ trứng), tuyến 

sinh dục, buồng trứng màu vàng sáng và tuyến 

albumin dạng khối có màu vàng cam nằm ở vòng 

xoắn số 4 - 5. Buồng thụ tinh và tổ trứng chạy dọc 

từ mang vào bên trong đến tuyến albumin có màu 

trắng sữa, ống dẫn trứng màu trắng chạy xuyên qua 

tuyến albumin rồi theo chiều từ trái sang phải, 

hướng về phía trước đổ ra ngoài qua lỗ sinh dục cái 

(Hình 3 A). 

2.1.2. Tỷ lệ giới tính 

Các loài ốc khác nhau có tỷ lệ giới tính cũng 

khác nhau, ngay cả trong cùng một giống (genus) tỷ 

lệ này cũng khác nhau tùy theo loài. Kết quả thu mẫu 

ở Nghệ An trên 840 mẫu ốc Pila polita với chiều cao 

>30 mm cho thấy loài ốc này trong tự nhiên có tỉ lệ 

đực:cái trung bình là 1:1,51 (Anh và ctv., 2010). 

Bình (2011) cũng nghiên cứu ở Nghệ An và cho 

rằng ốc bươu đồng trong tự nhiên có tỉ lệ đực:cái là 

1:1,67. Chu (2011) thực hiện khảo sát ở Đắc Lắc cho 

thấy ốc bươu đồng trong tự nhiên có tỉ lệ đực:cái là 

1:3,09. Trong khi đó, Sáng và ctv. (2017) cho rằng 

ở tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, ốc bươu đồng 

trong tự nhiên có tỉ lệ đực:cái là 1:2,62. Ở các tỉnh 

đồng bằng sông Cửu Long, tỉ lệ giới tính của ốc 

bươu đồng (1:1,24) ít biến động hơn ở miền Trung 
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và miền Bắc (Bình & Thảo, 2019). Đối với ốc bươu 

vàng trong tự nhiên, tỷ lệ đực: cái là 1:1 (Cowie, 

2002). Banpavichit et al. (1994) khi quan sát tỷ lệ 

giới tính của ốc bươu vàng ở Thái Lan ghi nhận 

trong cả hai môi trường thu mẫu (kênh và ao) thì ốc 

đực xuất hiện nhiều hơn so với ốc cái trong mùa khô. 

Ở kênh, ốc đực chiếm tỷ lệ 86,67%), lớn hơn ốc cái 

(13,33%) trong tháng 5, với tỷ lệ đực:cái là 6,5:1. 

Khi có mưa xuất hiện, nhóm ốc đực bắt đầu giảm 

xuống 33,33% và tỷ lệ ốc cái tăng lên 66,67% vào 

tháng 8 (tỷ lệ đực:cái là 0,5:1). Tuy nhiên, ở Việt 

Nam, tỷ lệ đực:cái của ốc bươu vàng là 1:1,59 đến 

1:2,1 (Thành, 2013). 

2.2. Tập tính sinh sản và mùa vụ sinh sản  

2.2.1. Quá trình bắt cặp và giao phối 

Họ ốc Ampullariidae là loài sinh sản hữu tính, ốc 

đực và ốc cái phát triển giới tính riêng biệt, sau khi 

bắt cặp giao phối (Hình 4) thì quá trình thụ tinh diễn 

ra trong buồng chứa tinh của con cái (Estebenet & 

Cazzaniga, 1998; Ghesquiere, 1998-2003; Bình, 

2011; Chu, 2011). Ốc bươu vàng cái P. canaliculata 

có thể lưu trữ tinh trùng ở buồng chứa tinh đến 140 

ngày sau khi giao phối với con đực, để thụ tinh cho 

trứng trong trường hợp vắng mặt con đực (Catalán 

et al., 2002). 

 

Hình 4. Ốc đang giao phối, bắt cặp; (A) Ốc bươu đồng Pila polita (Chu, 2011) và (B) Ốc bươu vàng 

Pomacea diffusa  

(Ghesquiere, 2002) 

Theo Cowie (2002) và Levin (2006), các giống 

chủ yếu (ốc bươu vàng, ốc bươu đồng và ốc lác) 

trong họ Ampullariidae bắt cặp bất cứ thời gian nào 

trong ngày và kéo dài từ 10 đến 18 giờ, nhưng thời 

điểm ốc đẻ trứng tập trung vào ban đêm hay sáng 

sớm, sinh sản mạnh nhất vào mùa hè. Đến nay, đã 

có mô tả ban đầu về quá trình bắt cặp của ốc bươu 

đồng (Bình, 2011). Vào mùa sinh sản ốc bươu đồng 

thường bắt cặp vào chiều tối và ban đêm, sau đó một 

thời gian thì ốc bươu đồng cái đẻ trứng. Tập tính bắt 

cặp xuất hiện từ khi con đực và con cái đã thành thục 

sinh dục. Trong quá trình giao phối, con đực và con 

cái quay miệng vỏ ngược vào nhau, con đực thò cơ 

quan sinh dục và gắn vào cơ quan sinh dục của con 

cái và thời gian bắt cặp kéo dài hàng giờ đồng hồ 

(Hình 5). Tuy nhiên, nghiên cứu của Chu (2011) cho 

rằng thời gian bắt cặp kéo dài từ 30 phút đến 4 giờ 

15 phút và trong ngày ốc có thể giao phối từ 1 đến 2 

lần. 

 

Hình 5. Quá trình giao phối của ốc bươu đồng Pila polita (Chu, 2011), (A) Ốc bươu đồng đang tìm cặp 

giao phối và (B và C) Ốc đang giao phối 

Ghesquiere (1998-2003) đã mô tả quá trình bắt 

cặp của ốc bươu vàng P. diffusa: khi ốc bươu vàng 

giao phối, ốc đực tiếp cận ốc cái từ phía sau và bò 

lên trên vỏ của ốc cái. Ốc đực tìm đến vòng xoắn 

cuối cùng ở phía trước vỏ của con cái, con đực ôm 

chặt lỗ mở của con cái và giữ con cái gắn chặt với 
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cơ quan sinh dục của con đực (Hình 6). Sau đó, ốc 

đực đưa cơ quan sinh dục vào trong cơ quan sinh 

dục của con cái và kết thúc quá trình giao phối. Con 

đực giữ chặt con cái khi cả hai nhô lên mặt nước, 

thời gian giao phối dao động từ 1 đến 24 giờ và khác 

nhau tùy loài trong cùng giống Pomacea. Theo 

Schnorbach (1995), ốc bươu vàng P. canaliculata 

bắt cặp vào bất cứ thời gian nào trong ngày và kéo 

dài từ 10 đến 18 giờ. 

 

Hình 6. Quá trình giao phối của ốc bươu vàng Pomacea diffusa (Ghesquiere, 1998-2003; Coelho et al., 

2012) (A) Con đực nhận biết và tiến gần bắp cặp con cái; (B) Ốc đang giao phối và (C; D) Ốc đực chèn 

gai giao cấu vào cơ quan sinh dục của con cái 

Đối với loài ốc Asolene pulchella, quá trình giao 

phối xảy ra ở dưới nước và chúng bắt cặp cả ban 

ngày hay đêm. Con đực gắn trên bề mặt vỏ bên phải 

của con cái để bắt đầu giao phối với nhau; sau đó, 

cơ quan sinh dục đực nhô ra và chèn vào cơ quan 

sinh dục cái thông qua màng áo của con cái (Hình 

7). Trong quá trình giao phối, ốc đực vẫn giữ nguyên 

đầu của nó để một phần thò ra và bàn chân của nó 

gắn chặt phần vỏ của con cái; tương tự con cái cũng 

giữ nguyên phần đầu thò ra, trong khi chân của nó 

gần như hoàn toàn rút vào trong vỏ. Trong quá trình 

thực hiện giao phối, cả con đực và cái không cử 

động, chúng không bò, không ăn thức ăn và xúc tu 

của chúng cuộn chặt lại với nhau (Tiecher et al., 

2013). 

 

Hình 7. Quá trình giao phối và đẻ trứng của ốc Asolene pulchella  

(Tiecher et al., 2013) 

2.2.2. Tập tính sinh sản  

Các loài trong họ ốc Ampullariidae có tập tính 

sinh sản khác nhau, nhưng có đặc điểm là đẻ trứng 

vào bất cứ loại thực vật bậc cao nào kể cả thân cây 

lúa và vị trí đẻ trứng cách mặt nước từ 20 cm trở lên. 

Các loài thuộc họ ốc Ampullariidae sinh sản tập 

trung vào mùa mưa sau thời kỳ vùi mình dưới đất 

(Cowie, 2002). Các loài ốc bươu đồng, ốc lác, ốc 

bươu vàng đẻ thành từng đám và bám vào hốc đất, 

vào bùn hay trên thân cây (Burks et al., 2010; Chu, 

2011; Kyle et al., 2013; Ting et al., 2014; Thảo và 

ctv., 2014b). Theo Lum-Kong and Ramnarine 

(1988), P. urceus sinh sản vào mùa mưa, nơi có mực 

nước thấp và nước chảy (nếu nước tĩnh thì quá trình 

giao phối và sinh sản của loài ốc này không diễn ra). 

Mochida (1988) và Ghesquiere (1998-2003) ghi 

nhận ốc bươu vàng thường đẻ trứng cách mặt nước 

khoảng 5 - 80 cm tùy thuộc loài và môi trường sống. 

Quan (2003) cho rằng ốc bươu vàng P. canaliculata 

đẻ trứng trên các vật thể ở phía trên mặt nước và độ 

cao của tổ trứng thay đổi từ 26,8 cm (trên cọc tre) 

đến 51,9 cm (trên cây lớn như: tràm, bạch đàn, bình 

bát). Trong khi đó, loài ốc bươu vàng P. bridgesii đẻ 

trứng cách mặt nước chỉ khoảng 5 - 15 cm, trung 

bình 6,82 cm (Mendoza et al., 2002). 
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Hình 8. Họ ốc Ampullariidae đẻ trứng, (A) Ốc bươu vàng Pomacea canaliculata (Ghesquiere, 2003), 

(B) Ốc Asolene pulchella  

(Tiecher et al., 2013) 

Theo Phúc và Chu (2014), Thảo và ctv. (2014b), 

khi quan sát tập tính và vị trí đẻ trứng của ốc bươu 

đồng ngoài tự nhiên đều nhận thấy ốc đẻ trứng cách 

mặt nước từ 10 đến 20 cm và bám trên các loại giá 

thể như: bờ hốc đất đá ẩm ướt, cây cỏ thủy sinh kích 

thước lớn, thân cây gỗ (Hình 9). Tập tính dấu trứng 

của ốc bươu đồng nhằm mục đích bảo vệ trứng tránh 

địch hại tấn công, mặt khác đây cũng là cách để hạn 

chế ánh sáng trực tiếp chiếu lên tổ trứng, đồng thời 

giữ độ ẩm cho tổ trứng từ đó giúp phôi phát triển tốt 

hơn (Bình, 2011; Bình, 2014; Thảo và ctv., 2014b). 

 

Hình 9. Các vị trí đẻ trứng của ốc bươu đồng và ốc làm tổ đẻ trong điều kiện thí nghiệm (A - C), đẻ 

ngoài tự nhiên (D-F)  

(Bình, 2011; Chu, 2011; Bình 2014; Thảo và ctv., 2014b; Bình và ctv., 2016) 

Các loài ốc thuộc họ Ampullariidae đẻ từng 

trứng đi ra khỏi đường sinh dục qua cơ quan đẻ 

trứng, sau đó trứng được đẩy ra khỏi cơ thể và gắn 

vào cạnh dưới của tổ trứng. Trước khi đẻ, ốc bò lên 

vị trí mà chúng chuẩn bị trước và tiết ra một chất keo 

màu trắng trong, chất này có tác dụng như chất kết 

dính các hạt trứng lại với nhau và đồng thời kết dính 

trứng vào các giá thể (Hình 10). 
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Hình 10. Hoạt động đẻ trứng của ốc bươu đồng  

(Chu, 2011; Bình, 2014) 

2.2.3. Mùa vụ sinh sản và sức sinh sản 

Mùa vụ sinh sản của các loài trong lớp Chân 

bụng không chỉ phụ thuộc vào chu kỳ trong năm mà 

còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường như chu kỳ 

trăng hoặc chu kỳ thủy triều (Hiếu, 1983). Kết quả 

nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản ốc bươu 

đồng của Anh và ctv. (2010), Bình (2011) ở Nghệ 

An ghi nhận mùa vụ sinh sản của ốc bươu đồng diễn 

ra vào mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10), trong đó 

tập trung từ tháng 4 đến tháng 6. Phúc và Chu (2014) 

cho rằng, trong tự nhiên ốc bươu đồng bắt đầu sinh 

sản tập trung cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 và kết 

thúc vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 dương lịch, 

tuy nhiên trong điều kiện nuôi nhốt thì ốc sinh sản 

tập trung vào tháng 5 - 6 dương lịch hàng năm. Đối 

với ốc bươu vàng, Darby et al. (2008) quan sát thấy 

thời gian sinh sản của ốc tập trung vào tháng 4; 

Meyer-Willerer and Santos-Soto (2006) cho thấy ốc 

bươu vàng Pomacea paluta đẻ trứng nhiều từ tháng 

5 đến tháng 11. Sinh sản của ốc bươu đồng có thể 

thay đổi theo mùa và có liên quan đến vùng vĩ độ, 

nhiệt độ và lượng mưa. Ở vùng gần xích đạo ốc sinh 

sản vào mùa mưa và ở vùng cận nhiệt đới ốc sinh 

sản vào mùa hè (Cowie, 2002).  

Bình (2011) thực hiện việc thu mẫu và theo dõi 

sức sinh sản của ốc bươu đồng theo các nhóm kích 

thước chiều cao và khối lượng khác nhau, tác giả ghi 

nhận khi chiều cao <30,0 mm tăng lên >50 mm thì 

tổ trứng do con cái sinh ra có khối lượng 6,73-7,17 

g tăng lên đến 13,64- 14,28 g và sức sinh sản tuyệt 

đối từ 117 tăng lên 235 trứng/con cái/lần đẻ. Tuy 

nhiên, nghiên cứu của Bình (2011) cũng cho thấy 

sức sinh sản tương đối (số trứng/g cơ thể) giảm đi 

rất rõ khi chiều cao vỏ của ốc cái tăng từ 30 mm đến 

>50 mm. 

Khối lượng tổ trứng ốc bươu đồng ngoài tự nhiên 

dao động từ 3,1 - 13,9 g/tổ, mỗi tổ trứng có khoảng 

61 - 349 trứng. Tuy nhiên, trong điều kiện thí 

nghiệm, ốc cái thuộc nhóm chiều cao vỏ 30 - 35 mm 

đẻ ra tổ trứng có khối lượng trung bình 1,44 g (48 

trứng/tổ), nhóm ốc có chiều cao 40 - 45 mm đẻ ra tổ 

trứng có khối lượng trung bình 6,35 g (151 trứng/tổ) 

và nhóm chiều cao 50 - 55 mm đẻ ra tổ trứng có khối 

lượng trung bình 10,57 g (187 trứng/tổ). Sức sinh 

sản ốc bươu đồng có sự khác nhau giữa các nhóm 

kích thước, ở nhóm ốc kích thước lớn có sức sinh 

sản tuyệt đối (số trứng/con/lần đẻ) lớn hơn ốc có 

kích thước nhỏ (Bình, 2011). 

2.2.4. Điều kiện sinh thái sinh sản 

Ichinose and Yoshida (2001) cho rằng ốc thuộc 

họ Ampullariidae gần như không xuất hiện ở các 

thủy vực có lưu tốc dòng chảy > 50 cm/s. Ốc sống ở 

vùng nước có độ sâu < 0,35 m, ít phân bố ở vùng 

nước có độ sâu > 0,9 m, nhất là môi trường có ít hay 

không có thực vật thủy sinh; tuy nhiên thủy vực có 

độ sâu từ 0,3 đến 1,8 m có thực vật nổi phát triển, ốc 

vẫn sống và phát triển tốt trên các đám thực vật thủy 

sinh, ít thấy ốc xuất hiện ở nền đáy bùn (Levin, 

2006). Họ ốc Ampullariidae có xu hướng tập trung 

trong kênh rạch có độ sâu nước 10 - 20 cm (Ito, 

2003) hay chủ yếu sống trong vùng nước có hàm 

lượng chất hữu cơ cao và có độ sâu 0,3 - 1,7 m 

(Martín et al., 2001). Điều kiện sinh thái sinh sản 

của ốc nước ngọt đã được Banpavichit et al. (1994) 
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nghiên cứu ở Thái Lan, tác giả cho rằng vào những 

tháng mùa khô (từ tháng 11 đến cuối tháng 5 năm 

sau), ốc đực xuất hiện nhiều hơn so với ốc cái trong 

mùa khô (ở môi trường kênh rạch và ao). Ở kênh, ốc 

đực chiếm tỷ lệ (80,4 - 86,7%) nhiều hơn ốc cái 

(13,3 - 19,6%) trong thời gian tháng 4 và tháng 5. 

Khi có mưa xuất hiện, nhóm ốc đực bắt đầu giảm 

xuống 33,3% và tỷ lệ ốc cái tăng lên 66,7% vào 

tháng 8, trong thời gian này tổ trứng cũng xuất hiện 

nhiều hơn. Ở ao, ốc cái xuất hiện với số lượng lớn 

hơn ốc đực trong suốt thời gian sinh sản. Tỷ lệ ốc 

cái đạt cao nhất (94,2%) vào tháng 8. So sánh tỷ lệ 

con đực và cái trong ao và kênh, sự khác biệt giữa 

hai giới tính của ốc trong ao là rõ rệt hơn so với trong 

kênh. Trong ao có mực nước thấp, nước tĩnh và bị 

ngập trong mùa mưa, trong khi đó ở kênh rạch nước 

luôn lưu thông, nước chảy thì quá trình giao phối và 

sinh sản của loài ốc này không diễn ra, cho nên vào 

mùa khô ốc bươu vàng đực phân bố ở kênh chiếm ưu 

thế hơn ốc bươu vàng cái, trong khi đó có mưa xuất 

hiện thì ốc bươu vàng cái chiếm ưu thế hơn (Lum-

Kong & Ramnarine, 1988).  

Ở Việt Nam, theo quan sát của Thảo và ctv. 

(2014b), tổ trứng ốc bươu đồng ở ao nước tĩnh, có 

thực vật thủy sinh phân bố, thực vật ven bờ và tán 

cây che mặt ao thu được tổ trứng (270 tổ) nhiều hơn 

ao có thực vật ven bờ nhưng tán cây không che phủ 

mặt ao (64 tổ). Kết quả này cho thấy cường độ ánh 

sáng và nhiệt độ ở mức vừa phải là những điều kiện 

thuận lợi để ốc bươu đồng phân bố, bắt cặp và sinh 

sản ra nhiều tổ trứng, mặt khác, thực vật thủy sinh 

hay thân cây gỗ còn làm giá thể tốt cho ốc bươu 

đồng cái đẻ trứng. 

2.3. Kích thước thành thục 

Voltzow (1994) đã chỉ ra rằng các loài ốc thuộc 

họ Ampullariidae đến tuổi thành thục, con cái có 

kích thước lớn hơn con đực. Anh và ctv. (2010) và 

Bình (2011) nghiên cứu ở Nghệ An cho rằng ốc 

bươu đồng trong tự nhiên đạt kích thước sinh sản lần 

đầu 30 - 40 mm về chiều cao vỏ và có sự khác nhau 

giữa con đực (31 - 32 mm) và con cái (36 - 38 mm). 

Theo quan sát của Thảo và ctv. (2016), ốc bươu đồng 

cái vẫn đẻ tổ trứng nhưng khối lượng và số lượng 

trứng rất ít ở kích thước từ 30 đến 35 mm, tuy nhiên 

khối lượng và số lượng trứng tăng lên khi theo dõi ở 

nhóm kích thước 50 - 55 mm. Các kết quả trên đây 

cho thấy ốc bươu đồng bố mẹ vẫn thành thục sinh dục 

ở nhóm chiều cao từ 30 đến 36 mm, tuy nhiên đa phần 

chưa thành thục sinh dục do đang ở trong quá trình 

tích lũy dinh dưỡng cho tăng trưởng là chính. 

Ốc bươu vàng P. canaliculata phân bố ở Việt 

Nam có chiều cao vỏ khi ốc sinh sản lần đầu đạt 

trung bình 38,2 mm (Đồng, 1997), nhưng trong tự 

nhiên ốc bươu vàng thành thục sinh dục lần đầu có 

chiều cao trung bình 30 mm (Kaneshuima et al., 

1986). Kết quả nghiên cứu của Estebenet & Martín 

(2002), Estoy et al. (2002) cho thấy ốc bươu vàng 

Pomacea canaliculata khi tham gia sinh sản lần đầu 

thì chiều cao ở con đực là 25,2 - 29,0 mm và con cái 

là 29,8 - 33,4 mm, trong môi trường sống tự nhiên 

thì kích thước này tương ứng với thời gian một năm 

tuổi (Syobu, 1996).  

2.4. Đặc điểm hình thái tổ trứng  

Các loài ốc thuộc họ Ampullariidae đẻ từng 

trứng hoặc từng đôi trứng khi một cặp trứng đi ra 

khỏi đường sinh dục cái qua cơ quan đẻ trứng, sau 

đó trứng được đẩy ra khỏi cơ thể và gắn vào cạnh 

dưới của tổ trứng (Ghesquiere, 1998-2003). Trước 

khi đẻ, ốc bò lên tổ trứng mà chúng chuẩn bị trước 

và tiết ra một chất keo màu trắng trong (chất này có 

tác dụng như chất kết dính các hạt trứng lại với nhau 

và đồng thời kết dính vào các giá thể), khoảng cách 

giữa hai hạt trứng đẻ cách nhau từ 3 đến 15 phút cho 

những hạt trứng đầu tiên và sau đó thời gian đẻ ra 

giữa hai hạt trứng giảm xuống chỉ còn khoảng 30 

giây/hạt. Tiecher et al. (2013) quan sát thấy ốc 

Asolene pulchella đẻ 4 trứng đầu tiên không di 

chuyển và sau đó chúng di chuyển về phía sau để 

đẩy lần lượt các trứng tiếp theo ra ngoài và xếp 

chồng lên nhau (Hình 8). 

 

Hình 11. Ốc đẻ các hạt trứng đầu tiên (A), ốc đang đẻ trứng trên giá thể lục bình (B), ốc đang đẻ trứng 

trên bờ đất ẩm (C), tổ trứng ốc bươu đồng (D)  

(Bình, 2011; Bình và ctv., 2016) 
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Thời gian đẻ trứng ở hầu hết các loài ốc thuộc 

giống Pila tập trung vào đêm khuya (khoảng từ 3 

đến 5 giờ và kéo dài đến 9 - 10 giờ sáng), vào ban 

ngày quá trình đẻ trứng hầu như ít xảy ra (Ranjah, 

1942). Thời gian ốc bươu đồng đẻ một tổ trứng trung 

bình 8 - 9 giờ (Bình, 2011 và Chu, 2011), nhưng đối 

với ốc bươu vàng Pomacea canaliculata thì thời 

gian đẻ trứng nhanh hơn (trung bình từ 1 - 6 giờ). 

Sau khi đẻ xong ốc mẹ nghỉ tại tổ trứng từ 3 đến 5 

phút rồi thả mình xuống nước (Mochida, 1988). 

 

Hình 12. Màu sắc trứng của một số loài thuộc họ Ampullariidae: (A) Ốc bươu đồng Pila polita; (B - D) 

Ốc lác Pila conica; Pila gracilis và Pila scutata; (E) Ốc bươu vàng Pomacea canaliculata; (F) Ốc bươu 

vàng Pomacea haustrum; (G) Ốc bươu vàng Pomacea paludosa và (H) Ốc bươu vàng Pomacea 

insularum  

(Byers et al., 2013; Bình, 2014; Bernatis, 2014; Ting et al., 2014) 

Trứng của các loài ốc thuộc họ Ampullariidae 

được đẻ thành từng tổ có nhiều tầng hay chỉ 1 tầng 

tùy thuộc vào nơi đẻ của ốc. Theo Bernatis (2014), 

trứng của ốc bươu vàng Pomacea paludosa chỉ xếp 

1 tầng, Pomacea canaliculata có 2 - 4 tầng và 

Pomacea maculata có 3 - 6 tầng. Tổ trứng ốc bươu 

vàng có chiều dài dao động từ 25 đến 130 mm tùy 

theo loài, trong đó loài Pomacea diffusa có tổ trứng 

với chiều dài ngắn (25 - 50 mm), loài Pomacea 

bridgesii có tổ trứng với chiều dài dao động 23,0 - 

76,0 mm (45,3 mm) và loài Pomacea maculata có 

chiều dài tổ trứng lên đến 130 mm (Bernatis, 2014). 

Ốc lác Pila conica có chiều dài tổ trứng trung bình 

34,4 mm (Giàu, 2007). Theo nghiên cứu của Thảo 

và ctv. (2016), ốc bươu đồng cái có kích thước từ 30 

đến 55 mm đẻ ra tổ trứng có chiều dài dao động từ 

20,0 đến 44,2 mm. Tuy nhiên, nghiên cứu của Bình 

và Thảo (2016) ghi nhận ốc cái có kích thước từ 48 

mm trở lên đẻ ra tổ trứng có chiều dài dao động từ 

31,7 đến 47,9 mm. 

Khối lượng tổ trứng ốc bươu đồng ngoài tự nhiên 

dao động từ 3,1 đến 13,9 g/tổ, mỗi tổ trứng có 

khoảng 61 - 349 trứng (Bình, 2011; Chu, 2011). Tuy 

nhiên, trong điều kiện thí nghiệm, nghiên cứu của 

Thảo và ctv. (2016) cho thấy ốc cái có nhóm kích 

thước 30 - 35 mm đẻ ra tổ trứng có khối lượng trung 

bình 1,44 g (48 trứng/tổ), nhóm kích thước 40 - 45 

mm đẻ ra tổ trứng có khối lượng trung bình 6,35 g 

(151 trứng/tổ) và nhóm kích thước 50 - 55 mm đẻ ra 

tổ trứng có khối lượng trung bình 10,57 g (187 

trứng/tổ). Tuy nhiên, Bình và Thảo (2017) cho rằng 

ốc cái có kích thước từ 48 đến 60 mm khi nuôi vỗ 

bằng nguồn thức ăn viên đẻ ra tổ trứng có khối lượng 

trung bình 10,13 g (208 trứng/tổ), trong khi đó nuôi 

vỗ với nguồn thức ăn xanh chỉ thu được tổ trứng có 

khối lượng 7,57 g (166 trứng/tổ). Hiệu quả sinh sản 

của ốc bươu đồng cái chịu ảnh hưởng đáng kể của 

kích thước và các nguồn thức ăn khác nhau, trong 

đó ốc cái có kích thước lớn và nguồn thức ăn viên 

mang lại hiệu quả sinh sản cao hơn. 

Trứng ốc thuộc họ Ampullariidae khi mới được 

đẻ ra ngoài thường rất mềm, có màu trong suốt và 

sau một thời gian được vôi hóa bởi một lớp canxi thì 

hạt trứng trở nên cứng chắc và dễ vỡ nếu có va chạm 

mạnh (Ghesquiere, 2003). Màu sắc hạt trứng cũng 

khác nhau tùy loài chẳng hạn như: trứng ốc bươu 

đồng (Pila polita), ốc lác (Pila gracilis) ốc lác (Pila 

conica) và ốc (Pila scutata) khá giống nhau về màu 
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sắc, bên ngoài là lớp vỏ canxi được vôi hóa mỏng, 

có màu trắng (Hình 12 A-D), còn trứng ốc bươu 

vàng Pomacea canaliculata hay Pomacea maculata 

có màu đỏ (Hình 12 E), ở loài Pomacea haustrum 

(Hình 12 F) có màu xanh nhạt và có màu hồng nhạt 

(Hình 12 G-H) ở loài  Pomacea diffusa, Pomacea 

paludosa, Pomacea bridgesii hay Pomacea 

insularum (Mendoza et al., 2002; Bernatis, 2014). 

Về đường kính và khối lượng hạt trứng, ốc bươu 

đồng có đường kính trứng là 4,5 - 6,1 mm (nặng 

0,067g) lớn hơn ốc lác (3,6 mm), ốc Pila globosa có 

đường kính hạt trứng cũng thay đổi theo kích thước 

ốc cái và dao động từ 4 đến 7 mm  (Ranjah, 1942) 

hay ốc bươu vàng chỉ khoảng 2,0 - 6,0 mm và khác 

nhau tùy theo loài, chẳng hạn: Pomacea paludosa (4 

- 6 mm); Pomacea canaliculata (2 - 4 mm) và 

Pomacea maculata chỉ từ 2 - 3 mm (Giàu, 2007; 

Bernatis, 2014; Bình, 2014). Các nghiên cứu trên ốc 

bươu vàng cho thấy số lượng trứng loài này sinh ra 

dao động từ 25 đến 600 trứng/tổ (Đĩnh, 2005; 

García-ulloa, 2007; Byers et al., 2013; Thành, 

2013). Tuy nhiên, loài ốc bươu vàng Pomacea 

canaliculata có số lượng trứng dao động 200 - 700 

trứng/con cái, loài Pomacea insularum sức sinh sản 

lên đến 2.000 trứng/con cái (Kobayashi & Fujio, 

1993). Ốc bươu vàng Pomacea maculata có số 

trứng dao động từ 400 đến 2.000 trứng/tổ và có thể 

đẻ 4 - 5 tổ/tháng (Barnes et al., 2008; Bernatis, 

2014). 

2.5. Đặc điểm quá trình phát triển phôi 

Nghiên cứu của Bình (2014) và Thảo và ctv. 

(2014a) mô tả các giai đoạn phát triển phôi của trứng 

ốc bươu đồng (Hình 13) như sau: 

 

Hình 13. Quá trình phát triển phôi của ốc bươu đồng  

(Thảo và ctv., 2014a) 
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− Tổ trứng sau 1 - 2 ngày: hình thành cực cầu. 

Trứng màu trắng hồng, vỏ mềm và có nhiều nhớt, 

sau đó chuyển sang vỏ cứng ít nhớt. Nguyên sinh 

chất có màu đục bắt đầu tập trung tại mấu lồi ở một 

đầu của hạt trứng.  

− Tổ trứng sau 3 - 4 ngày: hình thành phôi. 

Trứng chuyển sang màu trắng đục và cứng lại. Phôi 

bào tập trung về một cực của tế bào trứng và bắt đầu 

quá trình phân cắt phôi. 

− Tổ trứng sau 5 - 6 ngày: hình thành một số 

cơ quan và xuất hiện điểm mắt. Trứng có màu xanh 

xám, sau đó chuyển sang màu xám. Màng bao xuất 

hiện ở phần đầu hạt trứng. Một số cơ quan, phân biệt 

được điểm mắt và chân xuất hiện. 

− Tổ trứng sau 7 - 8 ngày: xuất hiện hình dạng 

ốc con trong tổ trứng. Trứng có màu xám. Vỏ ngoài 

của ốc và phần xoắn ở đỉnh vỏ xuất hiện, sau đó tầng 

xoắn tăng lên. 

− Tổ trứng sau 9 ngày: xuất hiện nắp mài và ốc di 

chuyển. Hạt trứng có màu xám đến xám đen. Vỏ ốc 

xuất hiện nhưng rất mỏng và mềm, có thể nhìn thấy các 

cơ quan bên trong. Nắp mài xuất hiện và ốc di chuyển 

chậm. Các xúc tu to và dài hơn. 

− Tổ trứng sau 10 - 11 ngày: Hoàn thiện hình 

dạng ốc con và ốc di chuyển nhanh. Hạt trứng có 

màu xám, lớp vỏ canxi quanh hạt trứng bắt đầu nứt 

và tách rời nhau; tổ trứng mềm. Vỏ ốc màu vàng và 

vòng xoắn ốc sâu; ốc cử động mạnh trong lớp màng 

bao. 

− Tổ trứng sau 12 - 13 ngày: chân chuyển động 

linh hoạt và ốc nở ra. Trứng có màu xám đen, lớp vỏ 

canxi nứt vụn ra gần như hoàn toàn và ốc chui ra 

ngoài, tổ trứng rất mềm. Khối noãn hoàng xuất hiện. 

Chân chuyển động linh hoạt. Ốc con bắt đầu chui ra 

khỏi hạt trứng. 

3. KẾT LUẬN  

Các loài ốc thuộc Họ Ampullariidae có tỷ lệ giới 

tính không đều, ốc cái chiếm tỷ lệ cao hơn ốc đực 

trong quần đàn, quần thể càng già thì tỷ lệ con cái 

càng tăng.  

Họ ốc Ampullariidae sinh sản hữu tính, ốc đực 

và ốc cái phát triển giới tính riêng biệt, sau khi bắt 

cặp giao phối thì quá trình thụ tinh diễn ra trong 

buồng chứa tinh của con cái.  

Các loài ốc thuộc Họ Ampullariidae có tập tính 

sinh sản khác nhau và có đặc điểm là chúng đẻ trứng 

thành từng đám và bám vào hốc đất, bùn hay trên 

thân cây thực vật thủy sinh. Hoạt động sinh sản tập 

trung vào mùa mưa sau thời kỳ vùi mình dưới đất.  

Ốc thuộc họ Ampullariidae đẻ từng trứng hoặc 

từng đôi trứng đi ra khỏi đường sinh dục cái qua cơ 

quan đẻ trứng, sau đó trứng được đẩy ra khỏi cơ thể 

và gắn vào cạnh dưới của tổ trứng. Con cái có kích 

thước lớn hơn con đực các loài ốc thuộc họ 

Ampullariidae. 

Trứng đẻ ra ngoài rất mềm có màu trong suốt và 

sau một thời gian được vôi hóa bởi một lớp canxi và 

hạt trứng trở nên cứng chắc và màu sắc hạt trứng cũng 

khác nhau tùy loài. 
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